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Ngôi nhà của 

bé

Dự án 

STEAM 

"Làm Đèn 

ngủ gia đình"

Đồ dùng gia 

đình bé

Các thành 

viên trong gia 

đình bé

1
Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể 

dục

Tập kết hợp 5 đTập kết hợp với  nhạc bài hát “Cả 

nhà thương nhau”

+Tay vai:xoay bả vai

+Chân:ngồi khụy gối

+Bụng: hay tai lên cao ,đứng nghiêng người sang hai 

bên

+Bật: chụm tách chân

*Hồi tĩnh:Đi lại nhẹ nhàng quanh lớpộng tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Sân 

chơi
Thể chất x TDS TDS TDS TDS

Chơi đá bóng
Lớp 

học
Thể chất t HĐG

HĐH: Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m 

x 0,4m)

Lớp 

học
Thể chất x HĐH

HĐH: Bò chui qua cổng (cao 30-35cm, rộng 40cm)
Lớp 

học
Thể chất x HĐH

Ôn vận động bò chui qua cổng (cao 30-35cm, rộng 

40cm)

Lớp 

học
Thể chất t HĐG

HĐH: Bước lên ,xuống bậc cao 30 cm 
Lớp 

học
Thể chất x HĐH

Ôn VĐ: Bước lên, xuống  bục cao 30cm
Lớp 

học
Thể chất t HĐG

Giáo dục trẻ khi ăn không đùa nghịch, không làm vãi 

thức ăn

Lớp 

học
Thể chất x VSAN

Trò chuyện: giữ gìn vệ sinh ăn uống không đùa 

nghịch làm đổ vãi thức ăn

Lớp 

học
Thể chất t ĐTT

Trò chuyện với trẻ một số biểu hiện khi ốm
Lớp 

học
Thể chất x ĐTT

Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập 

mặc quần áo

Lớp 

học
Thể chất t HĐC

Trò chuyện với trẻ về những việc làm có thể gây 

nguy hiểm cho bản thân ( hút thuốc lá có hại cho sức 

khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

Lớp 

học
Thể chất x ĐTT

Trò chuyện về một số quy tắc an toàn đơn giản trong 

gia đình ( quy tắc đi lên xuống cầu thang,…)

Lớp 

học
Thể chất x ĐTT

Trò chuyện về những đồ vật gây nguy hiểm ở trong 

gia đình

Lớp 

học
Thể chất t ĐTT

Chơi bảng : Bé được yêu thương
Lớp 

học
Thể chất t HĐG

10

7

9

6

2

5

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong 

bài tập thể dục theo hướng dẫn

Hoạt 

động 

toàn 

khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG CHỦ ĐỀ: 

HAPPY FAMILY

HAPPY FAMILY

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Đá bóng ra xa được khoảng 1,5m Đá bóng

Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 

0,4m)

Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 

0,4m) không chệch ra ngoài 
3

Bò chui qua cổng (cao 30-35cm, rộng 40cm) 
Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) không 

chạm cổng
4

Bước lên, xuống bục cao 30cm
Giữ được thăng bằng khi bước lên, xuống bục cao 

30cm

Trẻ biết được các quyền lợi của bản thân

8
Biết tránh và không làm một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi

Quyền được chăm sóc nuôi dưỡng

Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc 

nhở

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
Có khả năng nhận biết một số biểu hiện  khi ốm. 

Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu

Một số quy tắc an toàn đơn giản trong gia đình ( 

quy tắc đi lên xuống cầu thang,…)

Biết và thực hiện được một số quy tắc an toàn 

đơn giản

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản 

thân ( hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại 

gần người đang hút thuốc lá,…)
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Trò chuyện về một số món ăn tốt cho sức khỏe của 

trẻ

Lớp 

học
Thể chất t VSAN

Xem video về quyền được chăm sóc nuôi dưỡng của 

trẻ em ở gia đình của trẻ

Lớp 

học
Thể chất t ĐTT

Trò chuyện về các loại đèn trong gia đình: đèn 

thắp sáng, đèn ngủ,…(E1)

Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT

Chơi bảng về đồ dùng gia đình bé ( cách sử dụng, đồ 

dùng này ở đâu, đồ dùng dành cho ai..)

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG HĐG

Xem video về cách sử dụng đồ dùng gia đình quen 

thuộc: bát, đĩa, thìa, ghế,..v.v

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

HĐH: Bé khám phá về đồ dùng gia đình.
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐH

HĐH: Khám phá nguyên vật liệu làm đèn ngủ gia 

đình 

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

Xem video về một số nguyên vật liệu làm đèn ngủ: 

đèn pin nhỏ, vỏ trứng, vỏ hộp,  đồ trang trí,.v.v.

Lớp 

học
t HĐC

Trò chuyện về gia đình bé: địa chỉ gia đình,số điện 

thoại của gia đình

Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT

Trò chuyện về một số đồ dùng thông minh trong gia 

đình: tivi, điều khiển từ xa, ipad

Lớp 

học

Nhận 

thức
t ĐTT

Xem video về cách sử dụng một số đồ dùng thông 

minh: tivi,   quạt , điều khiển,..v.v.

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

HĐH: 1 và nhiều
Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

Chơi kidmart Ngôi nhà toán học của Millie, chơi 

sách vải ôn luyện : 1 và nhiều

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG

Chơi kidmart Ngôi nhà toán học của Millie (ôn luyện 

: 1 và nhiều)

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

HĐH: Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 3

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

11

12

13

15

10 Trẻ biết được các quyền lợi của bản thân Quyền được chăm sóc nuôi dưỡng

Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi gia đình

Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 số nguyên 

vật liệu tái chế phù hợp với dự án STEAM

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng một số nguyên 

vật liệu thiên nhiên, tái chế (STEAM)

Nhận biết một số đồ dùng thông minh trong 

gia đình
Nhận biết một số đồ dùng thông minh (STEAM)

1 và nhiềuNhận biết, phân biệt được 1 và nhiều14

Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 3. 

Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 3. 
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Chơi các bảng ôn luyện , chơi Kidmart ngôi nhà toán 

học của Millie: gộp và đếm nhóm đối tượng có tổng 

trong phạm vi 3

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG

Chơi ôn luyện : gộp và đếm nhóm đối tượng có tổng 

trong phạm vi 3

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

HĐH: Ghép đôi
Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

Chơi các bảng ôn luyện , chơi Kidmart ngôi nhà toán 

học của Millie: ôn luyện ghép đôi

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG

HĐH: Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân
Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

Hướng dẫn trẻ cầm thìa bằng tay phải của trẻ, giữ bát 

bằng tay trái.

Lớp 

học

Nhận 

thức
t VSAN

Chơi Kidmart ngôi nhà không gian học của Trudy: ôn 

luyện nhận biết tay phải, tay trái

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG

Trò chuyện về công việc, sở thích của các thành viên 

trong gia đình

Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT

Chơi ghép tranh, tìm tranh, chơi bảng gia đình bé có 

những ai?

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG

Trò chuyện về gia đình bé: địa chỉ gia đình,số điện 

thoại của gia đình

Lớp 

học

Nhận 

thức
t ĐTT

Trò chuyện về tên của bố, mẹ các thành viên trong 

gia đình. 

Lớp 

học

Nhận 

thức
t ĐTT

HĐH: Truyện “Nhổ củ cải”
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH

Nghe chuyện “Tích chu”
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Ôn truyện “Nhổ củ cải”
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

HĐH: Truyện: "Cô bé quàng khăn đỏ
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH

Chơi kidmart Thinkin’ Things: Những đồ vật biết 

nghĩ

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

HĐH: Truyện “Chú vịt xám”
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH

15

19

Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 3. 

Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 3. 

Ghép đôiCó khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi16

Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân
Nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - 

phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
17

Nói được tên của bố, mẹ, các thành viên trong gia 

đình và địa chỉ gia đình khi được hỏi
18

Tên của bố, mẹ các thành viên trong gia đình. 

Địa chỉ gia đình

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề chủ đề Gia đình

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề Gia đình

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

20

Phát âm các tiếng của Tiếng ViệtNói rõ các tiếng trong Tiếng Việt21
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Chơi: Siêu thị điện máy
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐG HĐG

Xem video, trò chuyện về một số kiểu nhà, cấu tạo 

của ngôi nhà (nhà 1 tầng, nhiều tầng, sân,.v.v.)

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

HĐH: Thơ: “Yêu mẹ”
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH

Nghe và làm quen bài thơ về chủ đề : Lấy tăm cho bà
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Kể lại một vài tình tiết của chuyện : “Chú vịt xám” 
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Làm album về Ngôi nhà ước mơ
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐG

Xem sách tranh về chủ đề ngôi nhà của bé
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi ở góc bán hàng gọn 

gàng

Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐC

Chơi :Panda Mini Mart
Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐG HĐG

Thực hành xếp dọn đồ dùng sau khi ăn: cất ghế gọn 

gàng, cất bát vào đúng rổ,..

Lớp 

học

TCKNX

H
t VSAN

Trò chuyện về cảm xúc của bé: hôm nay con thấy thế 

nào, khi nào con thấy vui, buồn

Lớp 

học

TCKNX

H
x ĐTT

Trò chơi: Tìm tranh cho đúng
Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐG

HĐH: Cảm xúc vui- buồn của bé
Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐH

Trò chuyện về tình cảm của bé và các thành viên 

trong gia đình

Lớp 

học

TCKNX

H
t ĐTT

 Trò chuyện về một số quy định ở gia đình: vâng lời 

bố mẹ, chào hỏi người lớn khi đi và về nhà,..

Lớp 

học

TCKNX

H
x ĐTT

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 

và chủ đề Gia đình

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
22

Phát âm các tiếng của Tiếng ViệtNói rõ các tiếng trong Tiếng Việt21

Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh

Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh 

ảnh

26

Thực hiện một số quy định ở gia đình: vâng lời 

bố mẹ,..

Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và 

nơi công cộng phù hợp độ tuổi
27

Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn
Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe23

Tiếp xúc với chữ, sách, truyện
Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở 

sách xem tranh. 
24

Trải nghiện thực tế: Xếp dọn đồ dùng đồ, chơi 

đúng nơi quy định
Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao25
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STEAM 
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khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG CHỦ ĐỀ: 

HAPPY FAMILY

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Lớp 

học

TCKNX

H
t

Xem video về tình cảm gia đinh, cách thể hiện tình 

cảm yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia 

đình

Lớp 

học

TCKNX

H
x HĐC

Làm bức tranh " Ngôi nhà ước mơ"
Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐC

Nghe bài hát : Mẹ ơi có biết
Lớp 

học
Thẩm mỹ x VSAN

Nghe các bài hát về chủ đề: Gia đình nhỏ hạnh phúc 

to.

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

Nghe bài hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to, ba ngọn 

nến lung linh 

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Dạy hát: Nhà của tôi.
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

Ôn hát “Nhà của tôi”
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Dạy KNCH: “Cả nhà thương nhau”.”
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐH

HĐH: Dự án Steam: Làm đèn ngủ gia đình (E5)
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

Dự án Steam: Làm đèn ngủ gia đình
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG

HĐH: Vẽ ngôi nhà của bé
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

HĐH: Trang trí bưu thiếp tặng cô
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

Công viên Panda
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG HĐG

Xây ngôi nhà của bé
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG HĐG

Làm tranh góc tạo hình : ngôi nhà ước mơ
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG

HĐH: Trang trí khung ảnh gia đình
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

28

Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các 

sản phẩm có cấu trúc đơn giản
Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản33

Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý 

thích
34

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức tranh đơn giản ( CĐ: Gia 

đình)

Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức 

tranh đơn giản
32

Thực hiện một số quy định ở gia đình: vâng lời 

bố mẹ,..

Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và 

nơi công cộng phù hợp độ tuổi
27

Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia 

đình

Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia 

đình.

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân 

ca)

Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 

dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
29

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát chủ đề Gia 

đình

Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát 

quen thuộc
30

Biết phối hợp và gắn kết các nguyên vật để tạo ra 

sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra các sản phẩm(GĐ)
31
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Địa 
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tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

+ Dán trang trí tranh đồ dùng gia đình

+ Làm ca đựng nước, làm quạt, ti vi,..

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG HĐG

Làm đồ dùng góc bán hàng : ca nước, phích nước,..
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

9 34
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0 9

0 6

1 4

3 6

GĐ 21 23 23 22

GĐ 3 4 4 4

GĐ 1 1 1 1

GĐ 6 7 6 6

GĐ 5 5 5 5

GĐ 1 1 2 1

GĐ 5 5 5 5

GĐ 0 0 0 0

GĐ 0 0 0 0

GĐ 5 5 5 5

GĐ 1 1 1 0

GĐ 1 2 2 1

GĐ 1 1 1 1

GĐ 0 0 0 1

GĐ 2 1 1 2

NGƯỜI DUYỆT  KẾ HOẠCHNGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                  - Giờ ngôn ngữ

                  - Giờ TC-KNXH

                  - Giờ thẩm mỹ

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Hoạt động học

Trong đó:  - Giờ thể chất

                  - Giờ nhận thức

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Đón trả trẻ

Thể dục sáng

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Vệ sinh - ăn ngủ

Lĩnh vực ngôn ngữ Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

 Lĩnh vực thẩm mỹ  Lĩnh vực thẩm mỹ

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ 

THEO TỪNG ĐỘ TUỔI
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ THEO TỪNG ĐỘ 

Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực nhận thức Lĩnh vực nhận thức

Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý 

thích
34
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